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UNIT 4. ADJECTIVES & ADVERBS 

I. CÁC VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ TRONG CÂU 

1. VỊ TRÍ 1: TOBE + ADV + ADJ 

Xét ví dụ sau: 

I am very hardworking 

S …………… …………… ……………….. 

 

 

 

 

Trong trường hợp trên: 

ü Trạng từ trong câu không phải là thành phần bắt buộc 

ü Nếu trong câu có tobe, tính từ là thành phần bắt buộc 

Thói quen đề thi 

Khi đề bài ra có dạng:  

• Be ………… à cần điền tính từ 

• Be ………… ADJ à cần điền trạng từ 

Mở rộng: 

Responsible (adj): …………………………….. 

2. VỊ TRÍ: LINKING V + ADV + ADJ 

Xét ví dụ sau: 

You look so beautiful in white 

• Tính từ là từ mô tả …………………., …………………. của người sự 
vật, sự việc 

• Trạng từ là từ làm ………………………. của tính từ, bổ sung ý nghĩa 
cho tính từ 
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S ……………. ……………… ………………….  

 

 

 

Các linking verb hay gặp trong bài thi TOEIC: 

English Meaning 

Look  

Become  

Remain  

Seem  

 

Check-up 

Khoanh tròn đáp án đúng. 

1. The focus of this seminar is on learning how to become more ________about obtaining 

higher performance in organizations. 

A. Pragmaticality 

B. Pragmaticism 

C. Pragmatic 

D. pragmatically 

 

 

3. VỊ TRÍ 3: ARTICLE + ADV + ADJ + N 

Xét ví dụ sau: 

Avengers is a really good movie 

 ……………………. ……………………. ……………………. …………………… 

 

Sau Linking verb (động từ nối) có thể là tính từ.   

pragmatic: ……………………………………….. 
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Mạo từ: a/……….. /…………. 

Mở rộng:  

Extremely (adv): ……………………………………. 

4. VỊ TRÍ 4: MAKE + O + ADV + ADJ 

Xét ví dụ sau: 

Sleeping late makes me really tired 

 ……………………. ……………………. ……………………. …………………… 

5. VỊ TRÍ 5: V + ADV HOẶC ADV + V 

Xét 2 ví dụ sau: 

• I run quickly 

 …………………….. …………………………… 

• Highly recommend 

……………… ………………………. 

 

 

 

 

 

Check-up 

To ensure a safe trip, Wiota Railway Services ------- conducts technical examinations on all its 

tracks and trains  

A. period  

B. periodic 

C. periodically  

D. periods 

 

Nếu trong câu có động từ, trạng từ có thể đứng 

……………… hoặc …………. động từ để bổ sung ý 

nghĩa cho động từ đó. 

Periodical: ……………………………………….. 
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6. VỊ TRÍ 6: ADV + ADV 

Xét ví dụ sau: 

 

I can work very well under pressure 

 ………………… ……………. ……………..  

Trong đó: 

• Trạng từ well bổ nghĩa cho động từ work. 

• Trạng từ very bổ nghĩa cho trạng từ well. 

 

 

 

 

 

II. CÁCH NHẬN BIẾT TRẠNG TỪ, TÍNH TỪ 

1. CÁCH THÀNH LẬP TÍNH TỪ 

• Furious à đuôi -ous 

• Attr_ctive à đuôi -ive 

• Friendly à đuôi -ly. Mở rộng (c_stly) 

• Interesting à đuôi -ing 

• Interested à đuôi -ed 

• Essential à đuôi -ial 

2. CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ 

• Immediately  à đuôi -ly 

• H_pefully  à đuôi -ly 

Trong câu có thể có 2 trạng từ đi với nhau, một 

trạng từ chỉ ………….. bổ sung ý nghĩa cho một 

trạng từ chỉ ……………………………….. 
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• Very   

• So                       à không có đuôi -ly 

• Fast 

III. LUYỆN TẬP 

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng 

Employment Guide for Job Seekers: 

Live Career Consulting is an established company that can help make your job interview 

……(01)……..We have been committed to providing useful tips for the best interview attitude.  

First, find out more about the company you hope to work for. Second, read the job description 

……(02)………to make a good impression. 

Third, be ………(03)……of some basic interview etiquette tips. But the most important thing to 

remember is that you should be on time for your interview, ………(04)…… 

01.  

A. success 

B. Successful 

C. Successfully 

D. succeed 

 

 

02.  

A. thoroughly 

B. properly 

C. fluently 

D. immediately 

 

 

Succeed (v): ……………………………………….. 

Thoroughly (adv): …………………………….. 
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03.  

A. aware 

B. know 

C. eligible 

D. available 

 

 

04.  

A. no inquiries will be accepted. 

B. because all the employers expect employees on time for anything. 

C. a master’s degree in business is required to apply. 

D. training is required to keep employees’ skills up-to-date. 

 

 

Exercise 2: Khoanh tròn đáp án đúng 

1. A …………. amount of money has been spent on books. 

A. considering    

B. considerate   

C. considered     

D. considerable 

 

 

 

2. The United States is waging a………….war overseas. 

A. cost-free    

B. costly  

C. costless     

Aware (adj): ……………………………………….. 

Inquiry (n): ……………………………………….. 

Considerate (adj): …………………………….. 

Considerable (adj): …………………………….. 
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D. money 

 

 

3. There is no…………. evidence that power lines are a health risk. 

A. final      

B. last  

C. conclusive   

D. finishing 

 

4. Negotiations between management and the union leaders broke off after the union rejected 

the company’s………….offer. 

A. late 

B. lately 

C. latest 

D. later 

 

 

5. To generate a performance-oriented work culture, employees need to expand their skills and 

knowledge …………. 

A. continue    

C. Continual 

B. continuous    

D. continually 

 

 

6. Fortunately, the poles were assembled………….and then attached directly the clips on the 

tent. 

Cost-free (adj): ………………………………….. 

Conclusive (adj): ………………………………….. 

Break off (V): ……………………………………….. 

Continual (adj): ………………………………….. 
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A. ease 

B. easy     

C. eased     

D. easily 

 

 

7. Van Dusen Enterprises is a leader in exploring agricultural innovations that are 

environmentally – friendly and…………. beneficial. 

A. economics 

B. more economical 

C. economically 

D. economic 

 

 

8. It appears to be a …………. impossible plan to charge fees to cars visiting the city park on the 

weekend. 

A. nearing    

B. nears 

C. nearly     

D. neared 

Exercise 3: Khoanh tròn đáp án đúng 

1. Michael.…………...to hear that Jane had passed the test. 

A. was pleasing     

B. pleased  

C. was pleased     

assemble (V): …………………………………….. 

Economical (adj): ……………………………….. 
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D. pleasing 

2. Companies will be …………..to receive a lot of grants from the government. 

A. detailed     

B. responsible 

C. pleased    

D. previous 

3. The …………..report shows that Chilean wine’s market share increased this year.  

A. various     

B. official  

C. legal      

D. productive 

 

 

4. Your company should take …………..action to solve the problem. 

A. proper     

B. competitive  

C. permanent     

D. complimentary  

 

 

5. The attached file is a list of……………professors who will speak at the seminar. 

A. distinguish     

B. distinguishably 

C. distinguished     

D. distinguishable 

6. We are sorry that the product you have searched for is no longer …………for sale 

A. prospective    

Legal (adj): ……………………………………….. 

Complimentary (adj): ………………………….. 
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B. displaced  

C. approaching    

D. available 

7. Since supplies are …………, you are invited to order this gorgeous laptop model on sale before 

it is sold out. 

A. speedy     

C. presentable  

B. available    

D. limited  

8. ………… merchandise may be exchanged for the same item in compliance with our exchange 

policy. 

A. Defective 

C. Defects  

B. Defect 

D. Defected  

Exercise 4: Khoanh tròn đáp án đúng 

We would like to inform you that the employee cafeteria on the second floor will be closed for 

renovations. These renovations will enable us to provide all of our employees with 

……(1)…..……..service and food than now. 

The renovations will take …………(2)………..three days. The snack bar on the third floor will be 

open for drinks and snacks.  

Thank you for your cooperation. 

01.  

A. Good 

B. Best 

C. Better 
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D. Well 

02.  

A. approximate 

B. approximations 

C. approximately 

D. more approximately 

03. 

A. asking  

B. asked 

C. question  

D. questioning  

04. 

A. Most 

B. Goodest 

C. More 

D. Best 

 

 

Exercise 5: Khoanh tròn đáp án đúng 

Attention, all airline ………(1)………..Please do not leave your bags unattended while you use the 

restroom or wait in line for your boarding pass. 

There have been several cases of theft in the airport lounge, so we ………(2)………..keeping your 

bags with you at all times. 

If you are missing any of your luggage, please report it to security personnel as soon as possible. 

You can also come to the lost and found area to ………(3)………..your bags there. 

It is advisable to keep a………(4)……….. on your bag, as that will help us to more quickly assist 

you if the need arises. Thank you for cooperation. 
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1.  

A. People 

B. Airplanes 

C. Passengers 

D. Users 

2. 

A. Tell you to 

B. Say to you 

C. Recommend 

D. Order 

3. 

A. Look for 

B. Look at 

C. Keep 

D. Throw away 

4. 

A. Airline ticket      C. Name tag  

B. Driver’s license     D. Hand 

 

ĐÁP ÁN UNIT 4 

Exercise 1:   

1-B 2-A 3-A 4-B 

Exercise 2: 

1-D 2-B 3-C 4-C 5-D 6-D 7-C 8-C 

Exercise 3: 

1-C 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-D 8-A 

Exercise 4: 

1-C 2-C 3-C 4-D 

Exercise 5: 

1-C 2-C 3-A 4-C 

 


